
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 40, ngõ 179/47 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐÔNG HẢI

0108016245

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du 
lịch...bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác. 
- Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm...; 
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính... 
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; và nước vệ sinh, 
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Chất mỹ phẩm và hoá trang; Chất 
chống nắng và chống rám nắng,  son, phấn, kem dưỡng da và 
trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; 
- Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm; Dầu gội đầu, keo xịt tóc, 
thuốc làm sóng tóc và ép tóc, Kem đánh răng và chất vệ sinh 
răng miệng bao gồm thuốc hãm màu răng giả, Thuốc cạo râu, 
bao gồm thuốc dùng trước và sau khi cạo râu, muối tắm, sữa 
tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...

4649(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG 
HỢP ĐÔNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG HAI GENERAL TRADE 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4722

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có 
hoặc không có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, 
nước quả khác...; 
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 
- Bán buôn rượu mạnh; 
- Bán buôn rượu vang; 
- Bán buôn bia. 

4633

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn tre, nứa; 
- Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến. 
- Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng; 
- Bán buôn clanhke. 
- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái; 
- Bán buôn đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; 
- Bán buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm
- Bán buôn gạch lát san, gạch ốp tường; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị 
bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác... 

4663

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

8. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764
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2.000.000.000 VNĐ

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh;
- Bán buôn giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ, dạ,…được bọc hoặc phủ xà 
phòng hoặc chất tẩy rửa; 
- Bán buôn bột giặt dạng lỏng hoặc cứng và chất tẩy rửa , nước 
rửa bát, 
nước xả quần áo và chất làm mềm vải, các sản phẩm tẩy rửa và 
đánh bóng; chất làm nước hoa hoặc chất xịt phòng; chất tẩy 
nhân tạo, tẩy lông, chất đánh bóng và xi cho sản phẩm da, chất 
đánh bóng dùng cho gỗ, chất đánh bóng cho thuỷ tinh, kim 
loại; bột nhão hoặc bột khô để lau chùi các sản phẩm bao gồm: 
giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ, dạ, phớt, bông…

4669

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...; 
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 

4723

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 09/10/2017 đến ngày 08/11/2017



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ANH TUẤN

Đội 8 Nhân Vực, Xã 
Văn Nhân, Huyện 
Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 111518366

2PHẠM THỊ 
HÀ

Đội 8 Nhân Vực, Xã 
Văn Nhân, Huyện 
Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 034183008056

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111518366
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 8 Nhân Vực, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 8 Nhân Vực, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH TUẤN Nam

20/12/1981 Kinh Việt Nam

14/12/2010 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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